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STT Đơn vị
Chỉ tiêu

 tuyển dụng

Ngạch Kiểm 

tra viên hải 

quan 

(08.051)

Ngạch 

Chuyên viên 

(công nghệ 

thông tin) 

(01.003)

Ngạch 

Chuyên viên 

(xây dựng cơ 
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(hợp tác quốc 

tế) (01.003)

Ngạch Chuyên 
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thư 

(02.007)

Ngạch Kế 

toán viên 

(06.031)

A CỤC HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ

1 Cục Hải quan tỉnh An Giang 25 22 3

2 Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16 11 4 1

3 Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh 2 1 1

4 Cục Hải quan tỉnh Bình Dương 13 13

5 Cục Hai quan tỉnh Bình Định 1 1

6 Cục Hải quan tỉnh Bình Phước 10 10

7 Cục Hải quan tỉnh Cà Mau 5 5

8 Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng 6 6

9 Cục Hải quan TP. Cần Thơ 15 14 1

10 Cục Hải quan TP. Đà Nẵng 25 20 1 2 2

11 Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk 4 4

12 Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai 10 10

13 Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp 14 14

TỔNG CỤC HẢI QUAN

BẢNG CHI TIẾT CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Thông báo về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2023)

BỘ TÀI CHÍNH
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14 Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum 8 7 1

15 Cục Hải quan tỉnh Hà Giang 5 4 1

16 Cục Hải quan Hà Nam Ninh 1 1

17 Cục Hải quan TP. Hà Nội 15 13 2

18 Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh 1 1

19 Cục Hải quan TP. Hải Phòng 11 11

20 Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh 210 180 10 20

21 Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang 11 10 1

22 Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa 10 10

23 Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 3 3

24 Cục Hải quan tỉnh Lào Cai 1 1

25 Cục Hải quan tỉnh Long An 11 11

26 Cục Hải quan tỉnh Nghệ An 5 5

27 Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình 7 7

28 Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam 3 3

29 Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh 14 8 2 1 3

30 Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị 11 10 1
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31 Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh 1 1

32 Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế 5 5

Tổng 479 421 20 4 0 2 12 20

B KHỐI CƠ QUAN TỔNG CỤC

1 Cục Điều tra chống buôn lậu 2 2

2 Cục Kiểm định hải quan 8 8

3 Cục Thuế xuất nhập khẩu 9 9

4 Cục Quản lý rủi ro 5 4 1

5 Cục Giám sát quản lý về hải quan 9 8 1

6 Cục Tài vụ - Quản trị 5 5

7 Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan 8 8

8 Vụ Hợp tác quốc tế 3 2 1

9 Văn phòng Tổng cục 9 1 1 2 4 1

10 Vụ Tổ chức cán bộ 3 3

11 Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan 3 3

Tổng 64 31 10 1 2 13 6 1

TỔNG CỘNG 543 452 30 5 2 15 18 21


